
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HỆ: CĐ, LTCĐ HỌC KỲ: I

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (2018-2019)
     ( Tuần 15/07/2019)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Tên lớp
quản lý

THẦY LANH
SÂN THỂ  

DỤC

TỰ HỌC
PHÒNG 

HỌC
PHÒNG 

HỌC
TỰ HỌC

THỰC HÀNH 
GẦM Ô TÔ 
(90 TIẾT)

CHIỀU

CN OTO
CLC K11

13H30-
16H30

THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

THI NĂNG 
LỰC TIẾNG 

NHẬT

Phòng hội 
trường tầng 5 

nhà D

TIẾNG NHẬT
8H00 - 
11H15

TIẾNG NHẬT

13H30-
16H30

SÁNG

THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

HỆ THỐNG 
ĐIỆN THÂN 
XE (105 tiết)

13H30-
16H30

13H30
THỰC HÀNH 

GẦM Ô TÔ 
(90 TIẾT)

THỰC HÀNH 
GẦM Ô TÔ 
(90 TIẾT))

13H30-
16H30

8H00 - 
11H15

CÔ HẬU Phòng hội 
trường tầng 5 

nhà D

Phòng 101 
nhà D

CÔ HẬU CÔ HẬU
Phòng 501       

nhà D

CÔ HẬU Phòng hội 
trường tầng 5 

nhà DTHẦY TÂN / 
THẦY TOMY

TIẾNG NHẬT
8H00 - 
11H15

8H45 - 
11H30

TIẾNG NHẬT TIẾNG NHẬT
8H00 - 
11H15

THỰC HÀNH 
GẦM Ô TÔ 
(90 TIẾT)      

THẦY THI
Phòng thực 

hành 2
Phòng thực 

hành 02

THỰC HÀNH 
5S

16H30-
16H40

16H30-
16H40

THỰC HÀNH 
5S

THỰC HÀNH 
5S

16H30-
16H40

16H30-
16H40

THỰC HÀNH 
5S

16H30-
16H40

THỰC HÀNH 
5S

THẦY THI
Phòng thực 

hành 2
THẦY THITHẦY CHẤT

Phòng thực 
hành 2

Phòng thực 
hành 2

THẦY THI

TỰ HỌC
PHÒNG 

HỌC
PHÒNG 

HỌC
GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

17H00 - 
17H30

17H00 - 
17H30

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

17H00 - 
17H30

17H00 - 
17H30

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

17H00 - 
17H30

HOẠT ĐỘNG 
CỘNG ĐỒNG

TỰ HỌC
PHÒNG 

HỌC
TỰ HỌC

SÂN THỂ  
DỤC

THẦY LANH THẦY LANH
SÂN THỂ  

DỤC
THẦY LANH

SÂN THỂ  
DỤC

THẦY LANH
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7Tên lớp
quản lý

  
Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h20 9h05 7 13h50 14h35
3 9h10 9h55 8 14h40 15h25
4 10h05 10h50 9 15h35 16h20
5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

CHIỀU

CNTT CLC 
K11

SÁNG

TIẾNG NHẬT
8H00 - 
11H15

8H45 - 
11H30

TIẾNG NHẬT TIẾNG NHẬTTIẾNG NHẬT
8H00 - 
11H15

TIẾNG NHẬT
8H00 - 
11H15

8H00 - 
11H15

CÔ HẬU Phòng hội 
trường tầng 5 

nhà D

Phòng 101 
nhà D

CÔ HẬU CÔ HẬU
Phòng 501       

nhà D

CÔ HẬU Phòng hội 
trường tầng 5 

nhà D
THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

THẦY TÂN / 
THẦY TOMY

THI NĂNG 
LỰC TIẾNG 

NHẬT

Phòng hội 
trường tầng 5 

nhà D

ĐỒ HỌA 
ỨNG DỤNG

13H00 13H00

THẦY QUÂN
PHÒNG 

MÁY NHÀ 
D

PHÒNG 
MÁY NHÀ 

D
THẦY QUÂN CÔ TÂM

PHÒNG 
MÁY NHÀ 

D

PHÒNG 
MÁY NHÀ 

D
CÔ TÂM

PHÒNG 
MÁY NHÀ 

D
THẦY QUÂN

ĐỒ HỌA 
ỨNG DỤNG

13H00
LẬP TRÌNH 
với JAVA 1

LẬP TRÌNH 
với JAVA 1

13H00 13H00
LẬP TRÌNH 
với JAVA 1

17H00 - 
17H10

TỰ HỌC
PHÒNG 

HỌC
PHÒNG 

HỌC
TỰ HỌC TỰ HỌC

PHÒNG 
HỌC

PHÒNG 
HỌC

THỰC HÀNH 
5S

17H00 - 
17H10

17H00 - 
17H10

THỰC HÀNH 
5S

THỰC HÀNH 
5S

17H00 - 
17H10

TỰ HỌC
PHÒNG 

HỌC
TỰ HỌC

THỰC HÀNH 
5S

17H00 - 
17H10

THỰC HÀNH 
5S

17H10 - 
17H40

THẦY LANH
SÂN THỂ  

DỤC
SÂN THỂ  

DỤC
THẦY LANH THẦY LANH

SÂN THỂ  
DỤC

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

17H10 - 
17H40

17H10 - 
17H40

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

17H10 - 
17H40

THẦY LANH
SÂN THỂ  

DỤC
THẦY LANH

GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT

17H10 - 
17H40

HOẠT ĐỘNG 
CỘNG ĐỒNG
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